
Khoa: Công nghệ thực phẩm

STT MSSV Lớp
Điểm rèn luyện 

được cộng

1 DH62201798 Nguyễn Tấn An D22_CNTP01 5

2 DH62201799 Lê Hà Minh Anh D22_CNTP01 2

3 DH62201802 Võ Thị Hồng ánh D22_CNTP01 2

4 DH62202921 Lý Dĩ Ân D22_CNTP01 5

5 DH62201804 Nguyễn Ngọc Bảo Châu D22_CNTP01 2

6 DH62201809 Nguyễn Thị Thúy Diễm D22_CNTP01 0

7 DH62201812 Nguyễn Phạm Tấn Đoan D22_CNTP01 2

8 DH62201813 Nguyễn Văn Đức D22_CNTP01 2

9 DH62201815 Huỳnh Thanh Giàu D22_CNTP01 2

10 DH62201816 Dương Bích Hạ D22_CNTP01 2

11 DH62201818 Nguyễn Huỳnh Thanh Hồng D22_CNTP01 2

12 DH62201823 Lê Anh Huy D22_CNTP01 2

13 DH62201825 Trương Thị Như Huỳnh D22_CNTP01 0

14 DH62201820 Trần Khánh Hưng D22_CNTP01 0

15 DH62201829 Đặng Tuấn Kiệt D22_CNTP01 0

16 DH62203493 Phan Gia Linh D22_CNTP01 0

17 DH62201834 Trần Đỗ Kim Long D22_CNTP01 0

18 DH62201833 Huỳnh Phước Lộc D22_CNTP01 0

19 DH62201836 Trần Khánh Ly D22_CNTP01 0

20 DH62202947 Biện Nguyễn Tuyết Mai D22_CNTP01 5

21 DH62201840 Bùi Nhã Minh D22_CNTP01 0

22 DH62201841 Phan Thị Diễm My D22_CNTP01 0

23 DH62201846 Trần Thị Kim Ngân D22_CNTP01 5

24 DH62201850 Lê Thanh Nhã D22_CNTP01 2

25 DH62201852 Dương Bảo Nhi D22_CNTP01 2

26 DH62201851 Đỗ Trần Yến Nhi D22_CNTP01 0

27 DH62201854 Nguyễn Hoàng Nhi D22_CNTP01 0

28 DH62201855 Nguyễn Thị Phương Nhi D22_CNTP01 0

29 DH62201857 Nguyễn Thị Tuyết Nhung D22_CNTP01 2

30 DH62201856 Hồ Thanh Như D22_CNTP01 0

31 DH62201859 Huỳnh Tấn Phát D22_CNTP01 0
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32 DH62201860 Ngô Trần Thái Phú D22_CNTP01 0

33 DH62201861 Cao Phúc D22_CNTP01 5

34 DH62201865 Bùi Mỹ Phụng D22_CNTP01 0

35 DH62201866 Trần Hoàng Trọng Phước D22_CNTP01 2

36 DH62201868 Dương Xuân Phương D22_CNTP01 0

37 DH62201871 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh D22_CNTP01 2

38 DH62201873 Phan Lê Trúc Quỳnh D22_CNTP01 0

39 DH62201874 Lê Ngọc Băng Tâm D22_CNTP01 2

40 DH62201876 Trần Đình Thái D22_CNTP01 0

41 DH62201877 Nguyễn Thị Vy Thảo D22_CNTP01 2

42 DH62202909 Lê Võ Hoàng Thân D22_CNTP01 2

43 DH62201878 Nguyễn Thị Anh Thi D22_CNTP01 2

44 DH62201886 Bùi Thị Thùy Trang D22_CNTP01 0

45 DH62201885 Nguyễn Ngọc Bảo Trân D22_CNTP01 2

46 DH62201887 Nguyễn Hoàng Trí D22_CNTP01 2

47 DH62201888 Lê Quốc Triệu D22_CNTP01 0

48 DH62201893 Nguyễn Hoàng Tú Uyên D22_CNTP01 2

49 DH62201894 Trần Ngọc Phương Uyên D22_CNTP01 2

50 DH62201895 Nguyễn Thị Thu Vân D22_CNTP01 0

51 DH62201896 Mai Thành Vinh D22_CNTP01 0

52 DH62201899 Lưu Vũ Tường Vy D22_CNTP01 2

53 DH62201900 Nguyễn Đặng Thị Tường Vy D22_CNTP01 2

54 DH62201903 Trần Bảo Vy D22_CNTP01 2

55 DH62201906 Nguyễn Hoàng Kim Yến D22_CNTP01 5

56 DH62201907 Trần Thi Yến D22_CNTP01 0

57 DH62300002 Diệc Tuấn An D23_CNTP01 2

58 DH62300017 Nguyễn Thanh An D23_CNTP01 2

59 DH62300111 Huỳnh Thanh Tâm Bi D23_CNTP01 0

60 DH62300196 Nguyễn Minh Chiến D23_CNTP01 5

61 DH62300215 Lâm Quan Nhật Cường D23_CNTP01 0

62 DH62300247 Phùng Ngọc Yến Dung D23_CNTP01 5

63 DH62300254 Lê Nguyễn Đức Dũng D23_CNTP01 0

64 DH62300308 Trương Thái Duy D23_CNTP01 2

65 DH62300531 Nguyễn Duy Hiển D23_CNTP01 2

66 DH62300576 Võ Nguyễn Thanh Hoa D23_CNTP01 2

67 DH62300832 Ngô Phạm Nguyên Khánh D23_CNTP01 0

68 DH62300833 Nguyễn Gia Khánh D23_CNTP01 5

69 DH62300900 Võ Phan Đăng Khoa D23_CNTP01 0
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70 DH62300915 Nguyễn Việt Khôi D23_CNTP01 2

71 DH62300944 Dương Tuấn Kiệt D23_CNTP01 2

72 DH62300941 Nguyễn Huỳnh Hoàng Kim D23_CNTP01 2

73 DH62301025 Phạm Thị Trúc Liên D23_CNTP01 0

74 DH62301044 Nguyễn Thị Trúc Linh D23_CNTP01 5

75 DH62301061 Nguyễn Thị Kim Loan D23_CNTP01 2

76 DH62301123 Nguyễn Ngọc Thanh Mai D23_CNTP01 5

77 DH62301130 Diệp Ngọc Gia Minh D23_CNTP01 2

78 DH62301203 Nguyễn Khoa Nam D23_CNTP01 0

79 DH62301221 Đỗ Nguyễn Hồng Nga D23_CNTP01 2

80 DH62301247 Phạm Lê Kim Ngân D23_CNTP01 5

81 DH62301253 Trần Ngô Thu Ngân D23_CNTP01 5

82 DH62301263 Lê Xuân Ngọc D23_CNTP01 0

83 DH62301382 Lê Thị Thu Nhi D23_CNTP01 5

84 DH62302509 Nguyễn Phương Nhi D23_CNTP01 5

85 DH62301471 Lê Tấn Phát D23_CNTP01 0

86 DH62301529 Phạm Tấn Phú D23_CNTP01 2

87 DH62301594 Trương Huỳnh Nhã Phương D23_CNTP01 5

88 DH62301616 Huỳnh Minh Quân D23_CNTP01 0

89 DH62301657 Nguyễn Thị Như Quỳnh D23_CNTP01 5

90 DH62302411 Sâm Nhĩ San D23_CNTP01 5

91 DH62301711 Trần Trung Sơn D23_CNTP01 2

92 DH62301797 Trương Vĩnh Thanh D23_CNTP01 5

93 DH62301798 Võ Chí Thanh D23_CNTP01 5

94 DH62301899 Phạm Thanh Thảo D23_CNTP01 5

95 DH62301904 Võ Ngọc Thanh Thảo D23_CNTP01 5

96 DH62301828 Hồ Gia Thăng D23_CNTP01 2

97 DH62301779 Phan Minh Thọ D23_CNTP01 5

98 DH62301913 Trần Đức Thông D23_CNTP01 5

99 DH62301927 Ngô Minh Thuận D23_CNTP01 2

100 DH62301953 Nguyễn Hoàng Anh Thư D23_CNTP01 5

101 DH62301964 Võ Thị Hồng Thư D23_CNTP01 5

102 DH62302053 Tạ Yên Trang D23_CNTP01 5

103 DH62302067 Bùi Trần Ngọc Trân D23_CNTP01 5

104 DH62302069 Đỗ Nguyễn Huyền Trân D23_CNTP01 5

105 DH62302111 Trương Ngọc Diễm Trinh D23_CNTP01 2

106 DH62302132 Nguyễn Thị Ngọc Trúc D23_CNTP01 0

107 DH62302350 Nguyễn Ngọc Tường Vy D23_CNTP01 5
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108 DH62401104 Nguyễn Quang Anh D24_TP01 2

109 DH62401105 Trần Ngọc Thùy Anh D24_TP01 0

110 DH62401106 Trần Thị Mai Anh D24_TP01 5

111 DH62401112 Lê Hữu Duy D24_TP01 5

112 DH62401109 Nguyễn Tiến Đạt D24_TP01 5

113 DH62401111 Trương Anh Đức D24_TP01 2

114 DH62401116 Thái Kim Hằng D24_TP01 0

115 DH62401657 Phùng Nguyễn Quang Hiếu D24_TP01 2

116 DH62401123 Trần Lê Quang Huy D24_TP01 0

117 DH62401769 Mai Xuân Hương D24_TP01 2

118 DH62401125 Phạm Minh Khang D24_TP01 2

119 DH62401126 Lê Minh Khánh D24_TP01 5

120 DH62401129 Nguyễn Thị Thanh Kiều D24_TP01 2

121 DH62401130 Lý Tường Lâm D24_TP01 2

122 DH62401132 Đỗ Danh Lộc D24_TP01 2

123 DH62401609 Nguyễn Tấn Lộc D24_TP01 5

124 DH62202580 Nguyễn Hoàng Minh D24_TP01 0

125 DH62401134 Võ Nguyễn Hoàng Nam D24_TP01 2

126 DH62400229 Trang Minh Nhật D24_TP01 2

127 DH62400693 Đặng Quốc Phát D24_TP01 5

128 DH62401141 Nguyễn Hưng Phát D24_TP01 5

129 DH62400707 Phạm Tấn Phong D24_TP01 2

130 DH62401142 Nguyễn Bá Phúc D24_TP01 2

131 DH62301546 Nguyễn Gia Phúc D24_TP01 0

132 DH62401217 Nguyễn Trường Sơn D24_TP01 2

133 DH62401145 Trần Ngọc Phương Thảo D24_TP01 5

134 DH62401675 Trần Thị Phương Thảo D24_TP01 2

135 DH62401146 Phạm Hùng Thịnh D24_TP01 0

136 DH62401149 Huỳnh Ngọc Anh Thư D24_TP01 2

137 DH62401150 Nguyễn Ngọc Anh Thư D24_TP01 5

138 DH62401155 Võ Thị Cẩm Tiên D24_TP01 5

139 DH62401159 Nguyễn Ngọc Bảo Trân D24_TP01 2

140 DH62401161 Võ Thanh Trí D24_TP01 5

141 DH62401162 Trần Thị Thu Trúc D24_TP01 5

142 DH62401163 Tiêu Chí Trung D24_TP01 2

143 DH62401165 Đỗ Thị Thanh Tuyền D24_TP01 2

144 DH62401168 Đỗ Trần Hạnh Uyên D24_TP01 2

145 DH06250006 Chu Văn Hoài An D25_TP01 2
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146 DH06250065 Trương Lan Anh D25_TP01 5

147 DH06252364 Nguyễn Thị Kim ánh D25_TP01 5

148 DH06250078 Lê Trần Gia Bảo D25_TP01 2

149 DH06250111 Nguyễn Ngọc Bích D25_TP01 5

150 DH06250162 Nguyễn Hoài Phương Đại D25_TP01 5

151 DH06240405 Nguyễn Thành Đạt D25_TP01 5

152 DH06250204 Nguyễn Thế Đạt D25_TP01 5

153 DH06250230 Nguyễn Hoàng Đông D25_TP01 5

154 DH06250311 Nguyễn Thị Kiều Giang D25_TP01 5

155 DH06250321 Lê Nguyễn Minh Hà D25_TP01 5

156 DH06250354 Đinh Thị Hân D25_TP01 5

157 DH06250340 Nguyễn Ngọc Thảo Hân D25_TP01 5

158 DH06250336 Nguyễn Thị Bảo Hân D25_TP01 5

159 DH06250384 Nguyễn Hoài Hiệp D25_TP01 2

160 DH06250426 Lâm Phạm Như Hoàng D25_TP01 5

161 DH06250430 Lý Thị Kim Hồng D25_TP01 5

162 DH06250518 Nguyễn Ngọc Nhất Huy D25_TP01 5

163 DH06250486 Trần Quốc Huy D25_TP01 5

164 DH06250500 Trần Quốc Huy D25_TP01 2

165 DH06250456 Đinh Thái Hưng D25_TP01 2

166 DH06250455 Trần Tuấn Hưng D25_TP01 5

167 DH06250583 Đoàn Tuấn Khanh D25_TP01 5

168 DH06250693 Nguyễn Trần Duy Liêm D25_TP01 5

169 DH06250715 Nguyễn Lê Tấn Lộc D25_TP01 5

170 DH06250798 Nguyễn Thị Trà My D25_TP01 2

171 DH06250842 Trần Đặng Ngọc Kim Ngân D25_TP01 5

172 DH06250885 Lý Hồng Ngọc D25_TP01 5

173 DH06250896 Ngô Ngọc Mỹ Nguyên D25_TP01 5

174 DH06251841 Lê Trọng Thiện Nhân D25_TP01 5

175 DH06250953 Trần Ngọc Quỳnh Nhi D25_TP01 5

176 DH06250952 Vương Tú Nhi D25_TP01 5

177 DH06250990 Hồ Thị Ngọc Nhung D25_TP01 5

178 DH06250978 Mai Thị Yến Như D25_TP01 2

179 DH06250976 Vương Tâm Như D25_TP01 5

180 DH06251016 Đặng Bùi Thịnh Phát D25_TP01 5

181 DH06251074 Dương Nguyễn Diễm Phúc D25_TP01 5

182 DH06251209 Lê Võ Minh Tấn D25_TP01 2

183 DH06251275 Lê Ngọc Thảo D25_TP01 5
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184 DH06251271 Nguyễn Phương Thảo D25_TP01 5

185 DH06251225 Nguyễn Võ Tuấn Thăng D25_TP01 5

186 DH06251233 Lê Quốc Thắng D25_TP01 5

187 DH06251237 Ông Triển Thắng D25_TP01 5

188 DH06251321 Nguyễn Đức Thịnh D25_TP01 5

189 DH06251351 Hồ Trương Anh Thư D25_TP01 2

190 DH06251345 Nguyễn Thị Anh Thư D25_TP01 5

191 DH06251340 Trần Nguyễn Anh Thư D25_TP01 5

192 DH06251430 Nguyễn Thành Toàn D25_TP01 5

193 DH06251443 Nguyễn Huỳnh Trâm D25_TP01 5

194 DH06251447 Lý Ngọc Bảo Trân D25_TP01 5

195 DH06251510 Nguyễn Thành Trung D25_TP01 5

196 DH06252786 Lưu Kỳ Minh Tú D25_TP01 5

197 DH06251579 Ngô Thị Kim Uyên D25_TP01 5

198 DH06251584 Nguyễn Ngọc Tường Vân D25_TP01 2

199 DH06252943 Hồ Ngọc Vĩnh D25_TP01 2

200 DH06251653 Nguyễn Lê Thanh Vy D25_TP01 5

201 DH06251659 Nguyễn Ngọc Khánh Vy D25_TP01 5

202 DH06251648 Trần Thụy Thảo Vy D25_TP01 5

203 DH06251863 Nguyễn Hoàng Yến D25_TP01 5

204 DH12252626 Lê Nguyễn Thiên Bảo D25_DBATTP01 2

205 DH12250329 Hồ Thanh Hải D25_DBATTP01 2

206 DH12250684 Nguyễn Đoàn Ngọc Lâm D25_DBATTP01 5

207 DH12250957 Lê Nguyễn Yến Nhi D25_DBATTP01 2

208 DH12251188 Vũ Thị Tâm D25_DBATTP01 5

209 DH12251379 Đào Vĩnh Thụy D25_DBATTP01 5

210 DH12251381 Huỳnh Nhã Thy D25_DBATTP01 2


